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Được thành lập vào năm 1984, Tập đoàn Haier là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các giải pháp cho
cuộc sống tốt hơn và chuyển đổi số. 

Với người dùng là trung tâm của mọi hoạt động, chúng tôi đã triển khai hơn 10+N trung tâm R&D, 71 
viện nghiên cứu, 35 khu công nghiệp, 143 trung tâm sản xuất và hơn 230.000 mạng lưới bán hàng trên 
toàn thế giới. Chúng tôi là thương hiệu hệ sinh thái IoT duy nhất trên thế giới đã được xếp hạng trong 
Top 100 Thương hiệu Toàn cầu Có Giá trị Nhất của Kantar BrandZ trong 5 năm liên tiếp. Chúng tôi cũng 
giữ vị trí hàng đầu trong danh sách Thương hiệu Thiết bị Gia dụng Lớn Toàn cầu của Euromonitor trong 
15 năm liên tiếp. 

Chúng tôi sở hữu bốn công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Công ty con Haier Smart Home của 
chúng tôi nằm trong danh sách Fortune Global 500 và Fortune World’s Most Admired Companies. 
Chúng tôi sở hữu bảy thương hiệu cao cấp toàn cầu, bao gồm Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, 
Fisher & Paykel, AQUA và Candy; và thương hiệu kịch bản dành cho nhà thông minh đầu tiên trên thế 
giới - THREE WINGED BIRD. Ngoài ra, chúng tôi đã xây dựng nền tảng Internet Công nghiệp hàng đầu 
thế giới COSMOPlat và thương hiệu chăm sóc sức khỏe lớn Yingkang Healthcare. Nền tảng tăng tốc 
khởi nghiệp HCH của chúng tôi đã thành công ươm tạo 7 công ty kỳ lân, 102 công ty gazelle và 120 
doanh nghiệp chuyên biệt và tinh vi.

Là đại diện của nền kinh tế thực, chúng tôi luôn tập trung vào ngành công nghiệp và phát triển các 
doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà thông minh và cuộc sống, và các lĩnh vực Internet Công nghiệp; và đã 
xây dựng các thương hiệu cao cấp, kịch bản và hệ sinh thái. Thông qua đổi mới công nghệ, chúng tôi 
hướng tới việc tùy chỉnh trải nghiệm sống thông minh cá nhân hóa cho người dùng toàn cầu, giúp 
khách hàng doanh nghiệp chuyển đổi số và thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội bền vững và chất 
lượng cao.

VỀ CHÚNG TÔI 
HAIER - AQUA



Danh hiệu & Giải thưởng toàn cầu
Haier đã được xếp hạng là Thương hiệu Thiết bị Gia dụng Lớn Toàn cầu số 1 bởi Euromonitor 
International trong 15 năm liên tiếp, và đã được xếp hạng trong Top 100 Thương hiệu Toàn cầu Có Giá trị 
Nhất của BrandZ trong 5 năm liên tiếp với tư cách là Thương hiệu Hệ sinh thái IoT duy nhất trên thế giới. 
Trong kỷ nguyên IoT, Thương hiệu Hệ sinh thái Haier đang dẫn đầu thế giới

Bảng xếp hạng “Kantar BrandZ Top 100 
Thương hiệu Toàn cầu Có Giá trị Nhất 
2023” đã được công bố. Haier, với tư 

cách là Thương hiệu Hệ sinh thái IoT duy 
nhất trên thế giới, đã được xếp hạng 
trong top 100 trong 4 năm liên tiếp

Haier Smart Home một lần nữa 
được liệt kê trong danh sách Các 
Công ty Được Ngưỡng mộ Nhất 

Thế giới của Fortune, và xếp hạng 
số 1 trong ngành thiết bị và nội 

thất gia đình

Haier Smart Home đã được đưa vào 
Danh sách Ảnh hưởng ESG của 
Fortune Trung Quốc năm 2023

Haier đã được xếp hạng là Thương 
hiệu Thiết bị Gia dụng Lớn Toàn cầu 
số 1 trong lĩnh vực bán lẻ trong 15 

năm liên tiếp (2009-2023)

Haier Smart Home đã
tái gia nhập danh sách

Fortune Global 500

Haier đã được chọn là 
Nhà tuyển dụng Tốt 

nhất Trung Quốc năm 
2023 bởi Forbes



Danh hiệu & Giải thưởng toàn cầu
Haier TV đã được trao giải thưởng cao nhất về sự hài lòng của khách hàng tại Trung Quốc trong 
mười năm liên tiếp và đã nhận được nhiều danh hiệu hàng đầu trong nước và quốc tế

Thương hiệu được tin 
cậy nhất Ấn Độ 2023

Giải thưởng thương hiệu
tin cậy nhất ở Đức 2020

Thương hiệu có Dịch vụ
tốt nhất của EU

Giải Chuyển mình tại
MEA 2022

Giải thưởng Đổi mới, Sản phẩm Tốt nhất 
trong Ngành về Thiết kế và Trải nghiệm 

Xem của Ấn Độ năm 2023

Giải Đồng cho Thiết bị Cá nhân, Gia dụng 
và Ngoài trời của Malaysia năm 2023

Giải Superbrand tại
Israeli 2022



Hàng ngàn Mini LED nhỏ hơn đáng kể so với thế hệ trước giúp tăng số lượng 
vùng làm mờ cục bộ, mang lại độ sáng đáng kinh ngạc và kiểm soát độ tương 
phản chính xác, tất cả cho ra hình ảnh cực kỳ chân thực. Bạn sẽ không chỉ xem 
TV - mà còn sống trong đó.

Kiệt tác thị giác



Mọi chi tiết được hiển
thị bởi khả năng điều
khiển ánh sáng cực tốt.

Giải phóng sức mạnh
IMAX tại gia

Độ sáng cực đại 2000nits
Sáng hoàn hảo, chi tiết đến đáng kinh ngạc.

4K@144Hz HDR 10+
Cải tiến khả năng chuyển động vượt trội Sống động các nội dung yêu thích



Các điểm ảnh tự phát sáng hoạt động độc lập mà không cần đến đèn nền. Điều này
làm chúng tắt hoàn toàn khi muốn hiển thị màu đen, tạo ra độ tương phản vô hạn
và màu đen hoàn hảo mà không bị hiện tượng rò rỉ ánh sáng hoặc hiện tượng
quầng sáng.

Bóng tối thực sự mang đến ánh sáng

Màu đen hoàn hảo
Màu đen thuần khiết với các điểm

ảnh tự phát sáng

Màu sắc hoàn hảo
Tái tạo màu sắc chính xác và ổn định

Màn hình xem hoàn hảo
Màu sắc tuyệt đẹp ở mọi góc nhìn

Hình ảnh chuyển động hoàn hảo
Hình ảnh chuyển động mượt mà, không có hiện

tượng bóng mờ



Dolby Atmos và
Harman Kardon
Âm thanh sống động
cho mọi khoảnh khắc.

Tần số quét 144Hz

Cảm nhận tốc độ,
tận hưởng khoảnh khắc

Các điểm ảnh tự phát sáng
Cảm nhận sức mạnh trên từng
khung hình.



Trải nghiệm màu sắc tuyệt vời ở bất kỳ mức độ sáng nào. TV QLED AQUA
mang đến hình ảnh sáng, sống động với hàng tỷ sắc màu tuyệt đẹp ― 
nhờ vào công nghệ Chấm Lượng Tử.

Đắm chìm trong thế giới tỷ màu sắc



4K@144Hz
Màn hình phản hồi
siêu nhanh với độ

mượt vượt trội.

Dolby Vision IQ 
và Dolby Atmos

Hòa mình vào từng
chuyển động, hình ảnh
và âm thanh siêu thực

Quantum HDR

Cảm nhận thế giới tỷ sắc màu



4K cho tất cả. Thưởng thức hình ảnh sắc nét, sống động hơn với độ 
phân giải gấp 4 lần Full HD.

Mang chi tiết cuộc sống đến với bạn



HDR 10

Haismart và Google TV

Dolby Audio

Màu sắc sống động với độ chi tiết cao

Biến ngôi nhà của bạn thành ngôi nhà thông
minh, tiện lợi và giải trí.

Âm thanh mạnh mẽ, phong phú và chân thật.

Độ nét hoàn hảo trong từng khung hình



AQUA TV Lineup 2024

Mini LED 

M95E M90E C95E C90E S90E
S800

TV-AQT75S800UX
K85E K800S80E

OLED QLED 4K HDR

Inch
Hệ điều hành

75"/65“
Google TV

85"/75"/65"/55“
Google TV

65”/55”
Google TV

77“/65”/55”
Google TV

75"/65"/55"/50/43“/32“
Google TV

70"/58"/50"/40”
Google TV

75"/65"/55"/50/43“/32“
Google TV/Android TV

85”/65"/55"/50/43“
75”

Google TV

75"/65"/55"
Google TV/Android TV

Hình ảnh
Tần số quét
HDR
Dolby Vision
TÜV Low Blue Light

144Hz
HDR10+

Dolby Vision IQ
√

144Hz
HDR10+

Dolby Vision IQ
√

144Hz
HDR10+

Dolby Vision IQ
√

120Hz
HDR10+

Dolby Vision IQ
√

144Hz
HDR10

Dolby Vision IQ
—

Gaming 120Hz
HDR10

Dolby Vision 
—

Gaming 120Hz
HDR10

—
—

60Hz
HDR10

—
—

60Hz
HDR10

—
—

Âm thanh
Harman Kardon
Dolby Atmos
Kênh
Subwoofer
dbx-tv

√
√

2.1
√
√

—
√

2.1
√
√

√
√

2.1
√
√

—
√

2.1
√
√

—
√

2.1
—
√

—
√

2.0
—
√

—
—
2.0
—
√

—
—
2.0
—
√

—
—
2.0
—
√

Hiệu năng
Game Mode
MEMC
VRR
ALLM
Bluetooth
Wi-Fi
HDMI
Điều khiển giọng nói rảnh tay

AMD Freesync Premium

√
√
√
√

5.2
Wi-Fi6

2.1
√
√

√
√
√
√

5.2
Wi-Fi6

2.1
√
√

√
√
√
√

5.2
Wi-Fi6

2.1
√
√

√
√
√
√

5.2
Wi-Fi6

2.1
√
√

√
√
√
√

5.2
Wi-Fi6

2.1
√
√

√
√
√
√

5.1
Wi-Fi5

2.1（Compliance）
√
—

√
√
√
√

5.1
Wi-Fi5

2.1（Compliance）
—
—

√
√
√
√

5.1
Wi-Fi5

2.1（Compliance）
—
—

√
—
—
√

5.1
Wi-Fi5

2.1（Compliance）3

—
—

1.Tính năng DLG 120Hz (GTV) chỉ có trên H75S80EUX,H65S80EUX,H55S80EUX,H50S80EUX.
2.H40K85EUX không có tính năng MEMC
3.H32K800FX trang bị HDM 1.4.
*Các tính năng này có thể thay đổi dựa vào quốc gia & khu vực.
*Để liên tục phát triển sản phẩm, AQUA có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần báo trước.
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